ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số môn học:

ANA232

2. Tên học phần: 

Giải phẫu 2 
3. Số tín chỉ: 3

ĐVHT Lý thuyết/thực hành (2/1)

4. Chuyên ngành đào tạo:
BSĐK, BSYHDP, BSRHM, CTUY

5. Năm học:


2016-2017

6. Giảng viên phụ trách:
PGS.TS Trịnh Xuân Đàn

7. Cán bộ tham gia giảng dạy

PGS.TS Trịnh Xuân Đàn

ThS.GVC Trương Đồng Tâm

ThS. Nguyễn Thị Sinh

 ThS. Nguyễn Thị Bình

 BS.  Hoàng Thị Lệ Chi

 BS. Đoàn Thị Nguyệt Linh

BS. Tạ thành Kết

KTV. Nguyễn Thị Hường

KTV. Chu Hoàng Hưng

KTV. Phùng chí Doanh

KTV. Nguyễn Đức Vinh
8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần 2, sinh viên có khả năng:

* Kiến thức:

1. Mô tả được vị trí, hình thể, liên quan, mạch thần kinh nuôi dưỡng và chi phối của các thành phần theo định khu các vùng cơ thể từ đó giúp cho việc đánh giá khi có tổn thương bệnh lý và can thiệp trong điều trị lâm sàng. .

2. Vận dụng được các kiến thức giải phẫu vào trong các môn y học khác và trong thực tế thăm khám, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.

* Thái độ:

3. Có thái độ đúng đắn về vai trò quan trọng của giải phẫu với các môn học lâm sàng.

* Kỹ năng:

4. Xác định được các chi tiết giải phẫu  theo cấu tạo các lớp của các vùng chính trong cơ thể.

9. Mô tả học phần


Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên khối lượng kiến thức tổng hợp theo định khu các vùng chính của cơ thể. Các kiến thức về vị trí, sự sắp xếp và liên quan của các thành phần xương, cơ, mạch thần kinh của chi, đầu mặt; sự sắp xếp và phân khu các tạng cũng như mối liên quan của chúng trong ngực, bụng. Các chi tiết giải phẫu về mạch máu thần kinh của các tạng và các dạng biến đổi giải phẫu về hệ thống mạch máu của chúng. 

Cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức sâu liên quan đến các môn học cơ sở cũng như lâm sàng sau này để áp dụng khi có biểu hiện tổn thương, bệnh lý các vùng, các cơ quan nội tạng để hình thành thái độ của sinh viên trong quá trình học kiến thức.


Các bài giảng sẽ được thuyết trình và thảo luận trên lớp. Trong thời gian học tập học phần này sinh viên sẽ phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm lý thuyết vào tuần thứ 10 và tuần 18. 

Cuối học phần sinh viên phải thi bằng nhiều hình thức phối hợp để đánh giá được kiến thức, thái độ, kỹ năng: Test + chạy trạm + vấn đáp.


Sinh viên chủ động tham khảo tài liệu trên thư viện, trên mạng Internet và tài liệu do bộ môn cung cấp trước khi lên lớp, học tập đầy đủ cũng như tích cực tham gia thảo luận nhóm. 

10. Phân bố thời gian:
3 (2 2 5 6)/18 tuần


Số tiết thực dạy:
2 tiết/tuần lý thuyết và 5 tiết/tuần thực hành


Số tuần thực dạy:
18


Số số tiết thực dạy:
36 tiết lý thuyết/ 30 tiết thực hành

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:


Sinh viên cần phải hoàn thành phần giải phẫu đại cương trước khi học học phần này.

12. Nội dung học phần

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Định khu các vùng chi trên: vùng vai nách, cánh tay, khủyu, cẳng tay, bàn tay 

1. Tổng hợp về xương, cơ, mạch và thần kinh chi trên

2. Định khu các vùng chi trên

2.1. Vùng vai nách

2.2. Vùng cánh tay

2.3. Vùng khuỷu

2.4. Vùng cẳng tay

2.5. Vùng bàn tay
	2

	2
	Bài 2: Định khu các vùng chi dưới: vùng mông, đùi, khoeo, cẳng - bàn chân 

1. Tổng hợp về xương, cơ, mạch và thần kinh chi dưới

2. Định khu các vùng chi dưới

2.1. Vùng mông

2.2. Vùng đùi

2.3. Vùng khoeo

2.4. Vùng cẳng chân

2.5. Vùng bàn chân
	2

	3
	Bài 3 : Tổng hợp cân cơ-mạch-thần kinh đầu mặt cổ và định khu đầu, mặt cổ 

1.Tổng hợp cân cơ-mạch-thần kinh đầu mặt cổ

2. Định khu vùng đầu mặt cổ

2.1. Các vùng của đầu- Tai

2.2. Các vùng của mặt- Mắt

2.3. Các vùng của cổ
	6

	4
	Bài 4. Tổng hợp các tạng trong lồng ngực; phân chia trung thất và áp dụng 

1. Khái quát chung lồng ngực và các tạng trong ngực

2. Tổng hợp các tạng trong lồng ngực

2.1. Tim

2.2. Tuyến ức

2.3. Phổi, màng phổi

3. Định khu trung thất

3.1. Phân chia trung thất và các thành phần của trung thất 

3.2. Mô tả vị trí hình thể liên quan các thành phần trong trung thất, áp dụng.
	2

	5
	Bài 5. Tổng hợp các tạng, mạch-thần kinh trong ổ bụng; phân khu ổ bụng

1.Khái quát chung về ổ bụng, đặc điểm các cơ thành bụng trước bên và ống bẹn.
2. Phân khu ổ bụng, ổ phúc mạc.

3. Hậu cung mạc nối, các đường vào hậu cung mạc nối, áp dụng.

4. Liên quan các tạng ở tầng trên mạc treo kết tràng ngang, ứng dụng

5. Liên quan các tạng ở tầng dưới mạc treo kết tràng ngang, ứng dụng

6. Các mạch máu, thần kinh chính trong ổ bụng, ứng dụng
	4

	6
	Bài 6. Tổng hợp mạch máu và định khu chậu hông - đáy chậu  

1. Tổng hợp các mạch máu trong chậu hông.

2. Cấu tạo và định khu chậu hông

3. Cấu tạo các lớp đáy chậu ; so sánh đáy chậu trước-sau; đáy chậu nam-nữ

4. Các nút thớ trung tâm đáy chậu và áp dụng
	2

	7
	Bài 7. Hình thể trong, cấu trúc hệ thần kinh-Đường dẫn truyền thần kinh.

1. Cấu trúc, hình thể trong của tủy sống

2. Cấu trúc, hình thể trong của thân não

3. Cấu trúc, hình thể trong của tiểu não

4. Cấu trúc, hình thể trong của gian não
5. Cấu trúc, hình thể trong của đoan não

6. Đường dẫn truyền thần kinh
	2

	7
	Bài 8. Màng mạch não tủy – Các buồng não thất

1. Đặc điểm cấu tạo các lớp màng của tủy và não, mạch thần kinh

2. Các khoang màng tuỷ và não - áp dụng

3. Hệ thống động mạch nuôi dưỡng tủy và não, áp dụng

4. Các xoang tĩnh mạch sọ và áp dụng

Các buồng não thất, sự lưu thông dịch não tuỷ và áp dụng
	2

	8
	Bài 9.  Các dây thần kinh sọ não  
1. Khái quát chung về các dây thần kinh sọ não

2. Các dây thần kinh sọ vận động

3. Các dây thần kinh sọ cảm giác

4. Các dây thần kinh sọ hỗn hợp
	2


13. Phương pháp giảng dạy


- Thuyết trình


- Thảo luận nhóm


- Tự học

14. Vật liệu giảng dạy


- Tập bài giảng giải phẫu học, Tập tranh Atlat giải phẫu


- Tranh, mô hình


- Xác ướp formol, tạng rời, tiêu bản


- Băng Video, đĩa hình, Projector

15. Đánh giá:


Kiểm tra thường xuyên:
20%


Kiểm tra giữa học phần:
30%


Thi cuối học phần:

50%

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1. Trịnh Xuân Đàn: Giáo trình  giải phẫu định khu và ứng dụng. Nhà xuất bản y học Hà nội 2015.

16.2. Tài liệu tham khảo

2. Bài giảng giải phẫu học tập 1. Trường đại học Y – Dược Thái Nguyên – Nhà xuất bản Y học 2008.

3. Bài giảng giải phẫu học tập 2. Trường đại học Y – Dược Thái Nguyên – Nhà xuất bản Y học 2008. 

4. Frank H. Netter, MD. Atlas giải phẫu người. Nhà xuất bản y học 2015.
5. Học viện Quân Y: Bài giảng giải phẫu học tập 1. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 1996.

6. Học viện Quân Y: Bài giảng giải phẫu học tập 2.  Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 1996

7.  Học viện Quân Y: Bài giảng giải phẫu học tập 3. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 1996.

8. Trịnh Văn Minh: Giải phẫu người tập 1. Nhà xuất bản y học , Hà nội 2005

9. Trịnh Văn Minh: Giải phẫu người tập 2. Nhà xuất bản y học , Hà nội 2005

10.Nguyễn Quang Quyền: Bài giảng giải phẫu học tập 1. Nhà xuất bản y học TP Hồ Chí Minh 1993.

11. Nguyễn Quang Quyền: Bài giảng giải phẫu học tập 2. Nhà xuất bản y học TP Hồ Chí Minh 1993.

17. Lịch học

17.1. Lịch học lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	 Định khu các vùng chi trên

1. Vị trí, giới hạn, hình thể ngoài các vùng chi trên
2. Cấu tạo theo lớp các thành phần trong vùng

3. Liên quan của mạch, thần kinh, sự phân nhánh nuôi dưỡng và chi phối 

4. Những biến đổi giải phẫu và áp dụng lâm sàng
	2
	ThS Bình
	[1], [2], [4], [5], [8], [10] 
	Thuyết trình

	2
	 Định khu các vùng chi dưới

1. Vị trí, giới hạn, hình thể ngoài các vùng chi dưới

2. Cấu tạo theo lớp các thành phần trong vùng

3. Liên quan của mạch, thần kinh, sự phân nhánh nuôi dưỡng – chi phối 

4. Những biến đổi giải phẫu và áp dụng lâm sàng
	2
	ThS. Bình
	[1], [2], [4], [5], [8], [10]
	Thuyết trình

	3
	 Thảo luận: Định khu các vùng chi trên- chi dưới Chủ đề 1: Phân tích mối liên quan của các mạch máu, thần kinh vùng vai nách, cánh tay và áp dụng lâm sàng.

Chủ đề 2: Phân tích mối liên quan của cơ, mạch, thần kinh vùng cẳng tay, vùng bàn tay, phạm vi nuôi dưỡng, chi phối  các vùng này và áp dụng lâm sàng.

Chủ đề 3: Cấu tạo và liên quan các thành phần vùng mông, vùng đùi, vận dụng kiến thức giải phẫu để giải thích trường hợp thoát vị đùi, phân biệt thoát  vị đùi với thoát vị bẹn; xác định vị trí động mạch đùi để thắt và tĩnh mạch đùi để làm thủ thuật.

Chủ đề 4: Cấu tạo vùng gối, vùng cẳng chân, vị trí thắt động mạch khoeo, tại sao thắt động mạch khoeo phải kèm thắt tĩnh mạch khoeo; giải thích hội chứng chèn ép khoang. Vị trí bắt mạch vùng chi dưới.
	2
	ThS.

Bình 
	[1], [2], [4], [5], [8], [10]
	Thảo luận nhóm

	4
	Tổng hợp cân cơ-mạch-thần kinh đầu mặt cổ  

1.Tổng hợp cân cơ-mạch-thần kinh đầu mặt cổ

1.1. Các cơ đầu mặt

1.2. Cơ và mạc vùng cổ

1.3. Động mạch vùng đầu mặt cổ

1.4. Tĩnh mạch vùng đầu mặt cổ

1.5. Bạch huyết vùng đầu mặt cổ

1.6. Thần kinh vùng đầu mặt cổ
	2
	ThS Tâm
	[1], [2], [4], [5], [8], [10]
	Thuyết trình

	5
	Định khu các vùng đầu mặt

1.Vùng ổ  mắt- Mắt

2. Vùng mũi

3. Vùng ổ miệng

4. Vùng cằm

5. Vùng dưới ổ mắt

6. Vùng má

7. Vùng gò má

8. Vùng mang tai- Tai
	2
	ThS Tâm
	[1], [2], [4], [5], [8], [10]
	Thuyết trình

	6
	Định khu các vùng cổ

1.Vùng cổ sau

2. Vùng cổ trước bên
	2
	ThS Tâm
	[1], [2], [4], [5], [8], [10]
	Thuyết trình

	7
	Thảo luận: Tổng hợp cân-cơ-mạch-thần kinh và định khu đầu, mặt cổ 

Chủ đề 1: Các lá mạc cổ: đặc điểm, áp dụng. Phân tích mối liên quan các thành phần vùng mang tai, vùng dưới hàm dưới và áp dụng lâm sàng.

Chủ đề 2: Phân biệt các động mạch vùng tam giác cảnh, vị trí thắt mạch. Vùng vai khí quản: vị trí mở khí quản, bao tạng, liên quan các thành phần trong bao tạng và áp dụng.

Chủ đề 3: Đặc điểm các màng nhãn cầu và bệnh lý liên quan đến các màng, sự lưu thông thủy dịch, giải thích bệnh lý tăng nhãn áp. 

Chủ đề 4: Vận dụng kiến thức giải phẫu để giải thích các bệnh lý của tai giữa và các bệnh lý liên quan đến tai giữa.
	2
	ThS Tâm
	[1], [2], [4], [5], [8], [10]
	Thảo luận nhóm

	8
	Tổng hợp các tạng trong lồng ngực; phân chia trung thất và áp dụng 

1. Khái quát chung lồng ngực và các tạng trong ngực

2. Phân chia trung thất và các thành phần của trung thất 

3. Mô tả vị trí hình thể liên quan các thành phần trong trung thất

4. Mối liên quan các thành phần trung thất sau và áp dụng
	2


	ThS Sinh
	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11] 
	Thuyết trình trên lớp



	9
	Thảo luận: Tổng hợp các tạng trong lồng ngực; phân chia trung thất và áp dụng 

Chủ đề 1: Cấu tạo tim và giải thích các bệnh lý liên quan.

Chủ đề 2: Đối chiếu tim, các lỗ van tim lên lồng ngực, ứng dụng.

Chủ đề 3: Đối chiếu phổi, màng phổi lên lồng ngực, ứng dụng.

Chủ đề 4: Cách phân chia trung thất, các thành phần và liên quan các thành phần trong trung thất. Giải thích các hội chứng trung thất.
	2
	ThS Sinh 
	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]
	Thảo luận nhóm



	10
	Tổng hợp các tạng, mạch-thần kinh trong ổ bụng; phân khu ổ bụng 

1. Khái quát chung về ổ bụng, đặc điểm các cơ thành bụng trước bên và ống bẹn.
2. Phân khu ổ bụng, ổ phúc mạc.

3. Hậu cung mạc nối, các đường vào hậu cung mạc nối, áp dụng.
	2
	PGS.TS Đàn
	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]
	Thuyết trình 



	11
	Tổng hợp các tạng, mạch-thần kinh trong ổ bụng; phân khu ổ bụng 

4. Liên quan các tạng ở tầng trên mạc treo kết tràng ngang, ứng dụng

5. Liên quan các tạng ở tầng dưới mạc treo kết tràng ngang, ứng dụng

6. Các mạch máu, thần kinh chính trong ổ bụng, ứng dụng
	2
	PGS.TS Đàn
	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]
	Thuyết trình 



	12
	Thảo luận: Tổng hợp các tạng, mạch-thần kinh trong ổ bụng; phân khu ổ bụng

Chủ đề 1: Đặc điểm cấu tạo thành bụng, các điểm yếu thành bụng. Ống bẹn và ứng dụng.
Chủ đề 2:Đối chiếu các tạng lên thành bụng theo phân khu ổ bụng và một số điểm đau ngoại khoa.

Chủ đề 3: Phân khu ổ phúc mạc và các hướng dịch chuyển của dịch tự do trong ổ bụng để áp dụng. Mô tả hậu cung mạc nối, các đường vào hậu cung mạc nối và ứng dụng.

Chủ đề 4: Đặc điểm, vùng cấp máu và vòng nối của các mạch máu chính trong ổ bụng và áp dụng.
	2
	PGS.TS Đàn
	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]  
	Thảo luận nhóm

	13
	Tổng hợp mạch và định khu chậu hông - đáy chậu 

1. Tổng hợp các mạch máu trong chậu hông.

2. Cấu tạo và định khu chậu hông

3. Cấu tạo các lớp đáy chậu ; so sánh đáy chậu trước-sau; đáy chậu nam-nữ

4. Nút thớ trung tâm đáy chậu và áp dụng
	2
	PGS.TS Đàn
	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]  
	Thuyết trình 



	14
	Thảo luận : Tổng hợp mạch và định khu chậu hông - đáy chậu 

Chủ đề 1: Liên quan các tạng trong khoang chậu hông dưới phúc mạc và các áp dụng lâm sàng.

Chủ đề 2: So sánh đáy chậu trước và đáy chậu sau ; đáy chậu nam và đáy chậu nữ.

Chủ đề 3 : Vận dụng kiến thức giải thích bệnh lý ở  hố ngồi trực tràng, nút thớ trung tâm đáy chậu và ứng dụng.
	2
	PGS.TS Đàn
	[1] [1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]  
	Thảo luận nhóm

	15
	Hình thể trong, cấu trúc hệ thần kinh-Đường dẫn truyền thần kinh.

1. Cấu trúc, hình thể trong của tủy sống

2. Cấu trúc, hình thể trong của thân não

3. Cấu trúc, hình thể trong của tiểu não

4. Cấu trúc, hình thể trong của gian não
5. Cấu trúc, hình thể trong của đoan não

6. Đường dẫn truyền thần kinh
	2
	PGS.TS Đàn
	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]  
	Thuyết trình 



	16
	 Màng mạch não tủy – Các buồng não thất

1. Đặc điểm cấu tạo các lớp màng của tủy và não, mạch thần kinh

2. Các khoang màng tuỷ và não - áp dụng

3. Hệ thống động mạch nuôi dưỡng tủy và não, áp dụng

4. Các xoang tĩnh mạch sọ và áp dụng

5. Các buồng não thất, sự lưu thông dịch não tuỷ và áp dụng
	2
	PGS.TS Đàn
	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]  
	Thuyết trình 



	17
	Các dây thần kinh sọ não  
1. Khái quát chung về các dây thần kinh sọ não

2. Các dây thần kinh sọ vận động

3. Các dây thần kinh sọ cảm giác

4. Các dây thần kinh sọ hỗn hợp
	2
	PGS.TS Đàn
	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]  
	Thuyết trình 



	18
	 Thảo luận: Phần thần kinh
Chủ đề 1: Cấu trúc và giải thích sự biến đổi cấu trúc.

Chủ đề 2: Đặc điểm các màng não tủy; Sự lưu thông dịch não tủy và áp dụng.

Chủ đề 3: Đặc điểm màng mạch não tủy và áp dụng.

Chủ đề 4: Giải thích sự tổn thương các chặng của đường dẫn truyền thần kinh chung và các dây thần kinh sọ.
	2
	PGS.TS Đàn
	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]  
	Thảo luận nhóm


17.2. Lịch học thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập
	Hình thức học

	1
	Định khu các vùng chi trên

1. Nhận định được vị trí, giới hạn, hình thể ngoài các vùng chi trên

2. Xác định được các thành phần chính về cơ, mạch thần kinh trong vùng

3. Chỉ được các nhánh mạch, thần kinh chính nuôi dưỡng và chi phối trong vùng

4. Nêu được những biến đổi giải phẫu về mạch, thần kinh và áp dụng lâm sàng
	5
	ThS. Tâm
	[1], [2], [4], [5], [8], [10]
	Thuyết trình, làm việc nhóm nhỏ

	2


	Định khu các vùng chi dưới

1. Nhận định được vị trí, giới hạn, hình thể ngoài các vùng chi dưới

2. Xác định được các thành phần chính về cơ, mạch thần kinh trong vùng 

3. Chỉ được các nhánh mạch, thần kinh chính nuôi dưỡng và chi phối trong vùng

4. Nêu được những biến đổi giải phẫu về mạch, thần kinh và áp dụng lâm sàng
	5
	ThS. Sinh
	[1], [2], [4], [5], [8], [10]
	Thuyết trình, làm việc nhóm nhỏ

	3
	Tổng hợp cân cơ-mạch-thần kinh đầu mặt cổ, định khu đầu, mặt cổ 
1.Tổng hợp cân cơ-mạch-thần kinh đầu mặt cổ

2. Định khu vùng đầu mặt cổ

2.1. Các vùng của đầu- Tai

2.2. Các vùng của mặt- Mắt

2.3. Các vùng của cổ
	5
	PGS.TS. Đàn
	[1], [2], [4], [5], [8], [10]
	Thuyết trình, làm việc nhóm nhỏ

	4
	Định khu ngực, bụng

1. Khái quát chung lồng ngực và các tạng trong ngực

2. Tổng hợp các tạng trong lồng ngực

3. Định khu trung thất

3.1. Phân chia trung thất và các thành phần của trung thất 

3.2. Mô tả vị trí hình thể liên quan các thành phần trong trung thất, áp dụng.

4. Phân khu ổ bụng và đối chiếu các tạng.

5. Liên quan các tạng ở tầng trên mạc treo kết tràng ngang, ứng dụng

6. Liên quan các tạng ở tầng dưới mạc treo kết tràng ngang, ứng dụng

7. Các mạch máu, thần kinh chính trong ổ bụng, ứng dụng
	 5
	BS. Chi
	[1], [2], [4], [5], [8], [10]
	Thuyết trình, làm việc nhóm nhỏ

	5
	Tổng hợp mạch máu và định khu chậu hông - đáy chậu 

1. Xác định được cấu tạo và định khu chậu hông 

2. Nhận định được vị trí, hình thể, liên quan các tạng trong chậu hông bé

3. Xác định được cấu tạo các lớp của đáy chậu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4. Phân biệt, so sánh đáy chậu trước, đáy chậu sau; đáy chậu nam, đáy chậu nữ

5. Nhận định được các nút thớ trung tâm đáy chậu ;vị trí cắt tầng sinh môn
	5
	BS. Linh
	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]  
	Thuyết trình, làm việc nhóm nhỏ



	6
	Mổ súc vật 

1. Quan sát vị trí, hình thể, sắp xếp các tạng trong lồng ngực
2. Cấu tạo các lớp thành bụng, ống bẹn

3. Quan sát về ổ bụng, các nếp phúc mạc; ổ phúc mạc.

4. Nhận định sự sắp xếp các tạng ở tầng trên mạc treo kết tràng ngang

5. Nhận định các tạng ở tầng dưới mạc treo kết tràng ngang và trong chậu hông;, các hố phúc mạc, túi cùng phúc mạc.
	5
	PGS.TS Đàn

	[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11]  
	Thuyết trình, làm việc nhóm nhỏ
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